PHÒNG GD&ĐT  QUẬN THANH XUÂN
             KIỂM TRA HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH                          
                                                                                        Môn  : ĐỊA LÍ LỚP 7.
                                                                                          Thời gian: 45 phút.
  I/Phần trắc nghiệm:(3 điểm)

1.Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau:(2điểm)

Câu 1: Nơi có chiều ngang hẹp nhât của châu Mĩ (0,25đ)

 A. Bắc Mĩ                  B. Nam Mĩ                    C. Trung Mĩ        D. Eo đất Pa-na-ma
Câu 2: Người E-xki-mô cư trú ở (0,25đ)

 A. Ven Bắc Băng Dương       B. Trung Mĩ    C. Ven Thái Bình Dương     D. Nam Mĩ.

Câu 3: Sự khác biệt về khí hậu giữa phần tây và phần đông kinh tuyến 1000 Tây của Bắc Mĩ chủ yếu là do :(0,25đ)
  A.Vị trí               B.Khí hậu              C.Địa hình       D. Ảnh hưởng của các dòng biển.

Câu 4: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Trung và Nam Mĩ rất cao (0,25đ)

 A. 1,7%                    B.1,5%                         C.1.6%                   D.1,8% 

Câu 5: Đặc điểm nổi bật về khí hậu của châu Nam Cực:(0,25đ)

A. Gió mạnh      B.Châu lục lạnh nhất thế giới     C.Có băng tuyết     D. Nhiệt độ thấp.

Câu 6:  Khí hậu của các đảo và quần đảo châu Đại Dương được mệnh danh:(0,25đ)

  A. Lạnh giá           B.Ôn hòa               C.“Thiên đàng xanh”         D. Nóng, mưa nhiều
Câu 7:  Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu rất thấp chưa đến(0,25đ)

  A. 1%                           B. 0,2%                          C. 0%                             D. 0,1% .

Câu 8: Các loại cây lá cứng phân bố ở môi trường nào của châu Âu?(0,25đ)

  A.Ôn đới hải dương              B. Địa Trung Hải        C.Ôn đới lục địa          D. Núi cao
2. Nối ý cột A với ý cột B sao cho đúng (1 điểm) 
Câu 9. Đặc điểm chính của địa hình của Trung và Nam Mỹ.

	Cột A (vị trí)
	
	Cột B (Đặc điểm địa hình nổi bật)

	1. Eo đất Trung Mĩ
	
	a. Dãy nũi trẻ An-đét cao, đồ sộ, chạy ven biển

	2. Phía tây Nam Mĩ
	
	b. Núi cao, là khu vực tận cùng của hệ thống Cooc-đi-e và nhiều núi lửa

	3. Ở giữa Nam Mĩ
	
	c. Các sơn nguyên tương đối thấp và bằng phẳng

	4. Phía đông Nam Mĩ
	
	d. Đồng bằng rộng


   II/Tự luân(7 điểm)

     Câu 10: Nêu những điều kiện làm cho nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ phát triển đến trình độ cao?(2 điểm)
    Câu 11: Trình bày đặc điểm dân cư khu vực Trung và Nam Mĩ (1 điểm).

    Câu 12:  Nêu đặc điểm khí hậu, sông ngòi, thực vật của châu Âu (3 điểm) 
    Câu 13: Giải thích vì sao phía tây dãy An-đét lại có hoang mạc (1 điểm)
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- MÔN ĐIA LÍ 7

I/Trắc nghiệm(3 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm
 1. Câu : 1-D; 2-A ; 3-C; 4-A; 5-B; 6-C; 7-A ; 8-B

 2. 1-b; 2-a, 3-d; 4-c.

II/Tự luận:(7 điểm)
Câu 10:(2 điểm)
- Nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến, (0,5 đ)
- Nền nông nghiệp Bắc Mĩ sản xuất theo quy mô lớn, phát triển đến mức độ cao.(0,5 đ)
- Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực cho việc tăng năng suất cây trồng và vật nuôi,công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp…(0,5 đ)
-Trong sản xuất nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa chiếm vị trí hàng đầu thế giới.(0,5 đ)
 
Câu 11:(1 điểm)
- Thành phần dân cư: Rất đa dạng, nhưng chủ yếu là người lai, do sự kết hợp từ ba dòng văn hóa Âu, Phi và Anh điêng tạo nên nền văn hóa Mĩ la tinh độc đáo.(0,5 đ)
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên:Rất cao; Phân bố dân cư: Rất không đồng đều, tập trung đông ở cửa sông ,ven biển và trên các vùng núi cao có khí hậu khô ráo, mát mẽ. Thưa thớt ở vùng sâu trong nội địa ..(0,5 đ)
  
 Câu 12:(3 điểm)
 
- Khí hậu: Phần lớn lãnh thổ châu Âu có khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa,chỉ một diện tích nhỏ ở phía bắc vòng cực có khí hậu hàn đới. Phía nam có khí hậu địa trung hải. (1 đ)
- Sông ngòi:Có nhiều sông lớn, lượng nước dồi dào, sông khu vực Bắc Âu đóng băng vào mùa đông, một số sông quan trọng như Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga.(1 đ)
- Thực vật: Thảm thực vật thay đổi từ tây sang đông và từ bắc xuống nam theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa.Vùng ven biển Tây Âu có rừng cây lá rộng, đi sâu vào nội địa có rừng lá kim, phía đông nam có thảo nguyên và ven Địa Trung Hải có rừng lá cứng.(1 đ).
Câu13: (1 điểm)
- Mặc dù, phía tây dãy núi An- đét  giáp với Thái Bình Dương nhưng khí hậu vẫn khô hạn, ít mưa do đó hình thành hoang mạc.(0,5 đ)

- Là vì có dòng biển lạnh Pê Ru chạy sát biển đã làm thay đổi tính chất của các khối khí, hình thành khối khí khô khi di chuyển vào đất liền, gây khô hạn dẫn đến hình thành hoang mạc..(0,5 đ)
